TUẦN 29
TRUYỆN (TRUYỆN NGẮN)
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Năng lực:
+ Năng lực chung: Tự chủ và tự học;  giải quyết vấn đề và sáng tạo
+ Năng lực chuyên môn
- Năng lực ngôn ngữ (đọc – viết – nói và nghe); năng lực văn học.
- Hs nắm được các yếu tố hình thức (đặc điểm nhân vật, lời người kể chuyện và lời nhân vật…), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa…) của truyện ngắn.
2. Phẩm chất: 
- Biết yêu thương, chia sẻ, cảm thông với mọi người, có suy nghĩ và việc làm nhân hậu, bao dung.
- Chăm chỉ, trung thực.
- Có ý thức ôn tập nghiêm túc.
B. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị: Ti vi, máy tính, tranh ảnh hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm
-  Sử dụng ngôn ngữ trong sáng, lành mạnh.
2. Học liệu: 
- Tham khảo SGV, SGK Ngữ văn 6 Cánh diều.
-  Tài liệu ôn tập bài học.
- Phiếu học tập, ....
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
TIẾT 85: ÔN TẬP ĐẶC ĐIỂM VĂN BẢN TRUYỆN (TRUYỆN NGẮN)
1. Truyện ngắn
a. Khái niệm
- Truyện ngắn là tác phẩm văn xuôi cỡ nhỏ, ít nhân vật, ít sự việc, cốt truyện thường không chia thành nhiều tuyến; chi tiết cô đúc; lời văn mang nhiều ẩn ý;..
2. Đặc điểm thể loại truyện ngắn:
- Đặc điểm nhân vật là những nét riêng của nhân vật trong truyện, thường được thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ,...
- Lời người kể chuyện là lời của người đã kể lại câu chuyện. 
- Những yếu tố quan trọng trong truyện ngắn:
+ Nhân vật: chính và phụ.
+ Sự việc: sự việc chính, sự việc xung quanh sự việc chính.
+ PTBĐ: tự sự có kết hợp với miêu tả và biểu cảm.
+ Ngôi kể: thứ nhất hoặc thứ 3.
3. Những lưu ý khi đọc – hiểu văn bản truyện ngắn.
- Cốt truyện: Xác định những sự việc được kể, đâu là sự việc chính.
- Xác định được nhân vật và phân tích đặc điểm của nhân vật chính.
+ Nhân vật: Nhận biết tính cách nhân vật qua các chi tiết miêu tả ngoại hình, tâm lí, hành động và lời nói.
- Chỉ rõ và nêu tác dụng của ngôi kể, lời kể; cách kết thúc truyện.
+ Người kể chuyện: Người kể chuyện là ai? Truyện được kể theo ngôi thứ mấy? Phân biệt được lời của người kể chuyện và lời của nhân vật.
- Chỉ ra vấn đề và nêu ý nghĩa của vấn đề đặt ra trong câu chuyện đó với cuộc sống, với bản thân em..
- Cốt truyện: Xác định những sự việc được kể, đâu là sự việc chính.
- Rút ra đề tài, chủ đề của truyện và tình cảm của nhà văn.
-  Rút ra được bài học cho bản thân.
II. Luyện tập
   Xác định các sự việc chính, nhân vật, đặc điểm của nhân vật chính, bài học rút ra từ Văn bản “Chích bông ơi!”
* Xác định sự việc chính: 
(1) Khìn thấy chích bông mắc trong đám gai.
(2)Dế Vần kể cho con nghe chuyện lúc nhỏ mình cũng cố bắt một chú chích bông non.
(3) Pa muốn Dế Vần thả chích bông đi nhưng chú không đồng ý.
(4) Chích bông nhỏ bị chết và tiếng gọi thảm thiết của mẹ chích bông.
(5) Quay lại hiện tại, Dế Vần bắt cho con chú chích bông.
(6)Khìn thả chích bông bay đi.
(7) Hai cha con đều vui và thấy lòng nhẹ nhõm.
* Các nhân vật và đặc điểm của nhân vật chính
- Nhân vật Dế Vần:
+ Khi còn nhỏ: Trong sáng, hồn nhiên, hiếu động, yêu thương động vật nhưng chưa đúng cách, biết ăn năn, hối hận về những việc làm của mình.
+ Ở hiện tại: Một người cha hiền lành, nhân hậu, sâu sắc, rất yêu thương con và các loài động vật (chích bông).
* Ngôi kể, lời kể, cách kết thúc truyện – nghệ thuật
- Ngôi kể: thứ ba.
- Kết câu truyện lồng trong truyện: Lồng câu chuyện của người cha đã xảy ra trong quá khứ để thay đổi tình huống, sự việc xảy ra ở hiện tại. Sau khi nghe câu chuyện của pa, Ò Khìn đã hiểu được nỗi buồn và nỗi ân hận của pa, hiểu được cách yêu thương chim chích bông đúng nghĩa  quyết định đúng đắn.
- Cách kết thúc truyện: Hình ảnh kết thúc đẹp: Chích bông tung cánh vút lên bầu trời, Ò Khìn vui vẻ đưa bàn tay vẫy vẫy tạm biệt, Dế Vần nở nụ cười, thấy lòng mình nhẹ nhõm.
* Bài học rút ra cho bản thân: Nội dung
 - Ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn trong sáng, nhân hậu, yêu thiên nhiên và các loài động vật.
 - Hãy biết yêu thương, nâng niu và bảo vệ loài vật; đừng vô tình trở thành những kẻ nhẫn tâm, thô bạo.
TIẾT 86: ÔN LUYỆN VĂN BẢN: ĐIỀU KHÔNG TÍNH TRƯỚC
I. Nội dung
* Xác định sự việc chính: 
(1) Tôi tham gia trận bóng giao hữu với lớp Nghi và ghi bàn thắng nhưng không được công nhận.
(2) Vì bị Nghi trêu trọc khiến tôi rất tức tối, nên đã rủ Phước chuẩn bị vũ khí để đi đánh nhau với Nghi.
(3) Khi tôi và Phước dàn trận đánh Nghi thì Nghi lại đến đưa cho tôi cuốn sách và rủ chúng tôi đi xem phim.
* Các nhân vật và đặc điểm của nhân vật chính
- Nhân vật Tôi:  hành động nóng nảy, hiếu thắng, bốc đồng...nhưng ứng xử nhanh nhẹn, linh hoạt, kịp thời nhận ra sai lầm và sửa chữa -> Là cậu bé nhân hậu, vị tha.
- Nhân vật Nghi cư xử tự nhiên, gần gũi, chân tình, thân thiện với bạn bè -> Là cậu bé tốt  tính, vô tư, cởi mở, nhân hậu.
* Ngôi kể, lời kể, cách kết thúc truyện – nghệ thuật
- Ngôi kể: thứ nhất, nhân vật tôi kể
- Lời kể: theo sự thay đổi tâm lý của nhân vật tôi
- Kết thúc truyện gây bất ngờ cho người đọc: Thay vì một trận đánh nhau dữ dội thì họ lại vui vẻ trò chuyện, thân thiết và cùng đi xem phim.
* Bài học rút ra cho bản thân: Nội dung
 - Ca ngợi tình bạn hồn nhiên trong sáng và sự đoàn kết, chia sẻ, thân thiện và bao dung trong cách cư xử.
 - Phê phán những hiểu lầm và cách cư xử nóng nảy, hiếu thắng có thể dẫn đến mất đoàn kết bạn bè.
 -  Cách giải quyết mâu thuẫn cần linh hoạt, bao dung và luôn theo chiều hướng tích cực.
* “Điều không tính trước” trong câu chuyện là: trước khi gặp Nghi, nhân vật “tôi” đã hình dung ra một trận đánh quyết liệt với đối thủ là nhân vật Nghi. Nhưng Nghi chẳng hề có suy nghĩ và hành động chuẩn bị cho việc đánh nhau như “tôi”  mà còn cư xử rất tự nhiên, chân tình với bạn. Chính điều đó làm nhân vật “tôi” đi từ bất ngờ đến ngượng ngùng trước ý nghĩ đánh bạn trước đó. Hiểu được thiện ý của Nghi, nhân vật “tôi” đã từ bỏ ý định đánh bạn và hoà giải trong vui vẻ.
*  Suy nghĩ về cách kết thúc truyện
- Kết thúc truyện đầy hấp dẫn:  Mở đầu truyện, người đọc căng thẳng, hồi hộp, lo lắng vì sẽ có một trận ẩu đả diễn ra quyết liệt giữa nhân vật “tôi” và nhân vật Nghi (qua miêu tả suy nghĩ, cách chuẩn bị vũ khí, cách bày binh bố trận của “Tôi”,…). Nhưng bằng tấm lòng nhân hậu, nhân vật Nghi đã hoá giải mâu thuẫn giữa 2 người bạn khi chủ động đưa sách và rủ “tôi” đi xem phim. Kết thúc truyện khiến người đọc bất ngờ khi không có trận quyết chiến nào xảy ra mà chỉ thấy tràn đầy yêu thương của một tình bạn đẹp, chân thành.
II. Luyện tập
Đề số 01: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
Nói xong, Phước nhìn tôi cười hích hích khiến tôi đỏ cả mặt.
Nghi chẳng hiểu gì cả, nó choàng vai tôi và Phước kéo đi:
- Không có đánh nhau đâu! Hai nhân vật này là bạn thân với nhau, một tình bạn chân thành và tuyệt đẹp!
Nắng chiều hắt bóng ba đứa xuống mặt đường thành một khối, giống như người khổng lồ trong truyện cổ […]
(Trích Điều không tính trước, Nguyễn Nhật Ánh, Những truyện ngắn hay viết cho thiếu nhi, NXB Giáo dục, 2004)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.?
Câu 2. Xác định và nêu tác dụng của ngôi kể trong đoạn trích.?
Câu 3. Kết thúc truyện: "Nắng chiều hắt bóng ba đứa xuống mặt đường thành một khối, giống như người khổng lồ trong truyện cổ” gợi cho em suy nghĩ gì?
Câu 4. Em đã bao giờ mâu thuẫn với bạn bè chưa? Nếu có thì em sẽ chọn cách giải quyết mâu thuẫn đó như thế nào?
Gợi ý trả lời
Câu 1: PTBĐ chính: tự sự
Câu 2: 
· Ngôi kể: ngôi kể thứ nhất (người kể xưng “tôi”)
· Tác dụng: 
+ Giúp câu chuyện trở nên chân thực, giàu sự tin tưởng hơn.
+ Giúp nhân vật bộc lộ được tình cảm dễ dàng hơn.
Câu 3: Suy nghĩ về kết thúc truyện:
+ Kết thúc truyện gợi cho người đọc nhớ tới câu tục ngữ “Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.
  + Gửi gắm thông điệp: sự đoàn kết và tình bạn chân thành, trong sáng sẽ có sức mạnh to lớn như sức mạnh của người khổng lồ trong truyện cổ.
Câu 4: HS chia sẻ trải nghiệm của bản thân.
Gợi ý: 
· Khi có mâu thuẫn với bạn bè cần bình tĩnh suy xét mọi việc xem nguyên nhân do đâu, cần tha thứ cho lỗi lầm của người khác và cũng cần biết suy xét lỗi sai của bản thân để sửa chữa.
· Tránh bốc đồng, hiếu thắng để mất đi tình bạn.
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